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	          UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN CÁT HẢI
 

          Số: 13/KH-MNTTCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Cát Hải, ngày 23 tháng 6 năm 2022



KẾ HOẠCH
Tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT  của Bộ trưởng, bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống GD quốc dân;
Thực hiện công văn số 550/SGDĐT-KTKĐ ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023;  Công văn số 651/UBND-GDĐT ngày 26/3/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023; Công văn số 2062/SGDĐT-VP-KTKĐ ngày 11/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống tuyển sinh đầu cấp ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023; Công văn số 2447/UBND-PGDĐT,ngày 20/6/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống tuyển sinh đầu cấp ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Cát Hải;
Căn cứ vào Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm hoc 2022-2023 cho các trường học thuộc huyện Cát Hải, của UBND Huyện Cát Hải;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường và số lượng điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0-> dưới 6 tuổi trong toàn thị trấn;
Trường mầm non thị trấn Cát Hải xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn thị trấn Cát Hải, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
I. Mục đích: 
Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mầm non. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.
II. Yêu cầu:
Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0-> dưới 6 tuổi đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn thị trấn. Đảm bảo đủ chỗ cho HS, tránh tình trạng quá tải.
Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ:“Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”, việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các lớp, giảm số học sinh học trái tuyến.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC, giảm số học sinh/lớp. Đảm bảo quy định về số trẻ/lớp và số cô/trẻ. 
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
- Tuyệt đối không vận động, không quyên góp và không thu bất cứ khoản tiền nào ngoài quy định trong khi thực hiện tuyển sinh.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.
B. NỘI DUNG.
I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ: 
1. Cơ sở vật chất:
- Tổng diện tích đất toàn trường: 3.780 m2 (Gồm 2 dãy nhà)

- Tổng số phòng học: 11 (Phòng kiên cố: 11) 

- Có các phòng như phòng chức năng, hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bếp, các loại đồ dùng trang thiết bị dạy và học hiện đại dùng cho giáo viên và các cháu.

2. Đội ngũ:

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 30 đ/c. Trong đó:  

- CBQL: 3 đ/c


+ Trình độ đại học: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;


+ Trình độ TCLLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;

- Giáo viên: 19 đ/c


+ Giáo viên nhà trẻ: 4 đ/c 




+ Giáo viên mẫu giáo: 15 đ/c 


+ Trình độ ĐH: 19 đ/c đạt tỷ lệ 100%; Trình độ TCLLCT: 03 đ/c

- Nhân viên nuôi dưỡng: 05 đ/c (TC: 01 đ/c; Sơ cấp: 04( đ/c);

- Nhân viên kế toán: 01 đ/c ( cao đảng)

- Nhân viên bảo vệ: 01 đ/c ; 


- Nhân viên lao công: 01 đ/c


3. Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường:
	Độ tuổi
	Số trẻ

điều tra
	Số trẻ hiện đang học MN
	Số trẻ thuộc diện tuyển sinh
	Dự kiến biên chế
năm học 2022 - 2023

	
	
	
	
	Dự kiến Số trẻ sau TS
	Tổng số lớp
	Tổng số giáo viên

	5 tuổi
	86
	86
	0
	86
	3
	6

	4 tuổi
	90
	73
	17
	90
	3
	6

	3 tuổi
	70
	50
	10
	60
	2
	4

	Nhà trẻ
	82
	0
	50
	50
	2
	4

	Tổng
	328
	209
	77
	286
	10
	20


II. TUYỂN SINH TRẺ VÀO CÁC NHÓM LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023:
1. Phương thức và đối tượng:
Điều tra trẻ ở từng độ tuổi của các tổ dân phố để giao chỉ tiêu về số lượng đối với từng nhóm lớp. Xét tuyển trẻ trong độ tuổi quy định theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.
Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ với từng độ tuổi, thời gian tuyển sinh và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của trẻ trong từng độ tuổi trên địa bàn thực hiện theo công văn số 2447/UBND-PGDĐT,ngày 20/6/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống tuyển sinh đầu cấp ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Cát Hải;
Nhà trường phối hợp với UBND thị trấn, các ban ngành đoàn thể thị trấn trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về công tác tuyển sinh, trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đến trường nhập học theo đúng tuyến tuyển sinh quy định. 
Về số trẻ trong một nhóm trẻ, hoăc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 15 tại Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT về Thông tư ban hành Điều lệ trường MN. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá mức quy định tại Điều 15, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm, nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số GV/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2/trẻ.
Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

2. Đối tượng tuyển sinh: 
Trẻ sinh năm 2017; 2018; 2019; 2020 có hộ khẩu, thường trú hoặc tạm trú, trên địa bàn các tổ dân phố thuộc thị trấn Cát Hải.
3. Hồ sơ dự tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh trẻ gồm:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển sinh (theo mẫu);
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
+ Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Huyện, hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an thị trấn, đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện.
* Lưu ý: Trường hợp nếu số trẻ đến đăng ký tuyển sinh tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên cho trẻ trong độ tuổi 5 tuổi, trẻ có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố thuộc thị trấn Cát Hải.

4. Thời gian tuyển sinh:
4.1. Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến.
Thời gian bắt đầu từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 05/7/2022.
4.2. Thử nghiệm tuyển sinh trực tiếp. 
- Thời gian bắt đầu từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022
Ngày 09/7/2022 thử nghiệm duyệt trúng tuyển và in các biểu mẫu, danh sách trúng tuyển, đơn xét tuyển, báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đợt tuyển sinh thử nghiệm.
4.3. Tuyển sinh trực tuyến chính thức
Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/8/2022: Triển khai chính thức công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 trên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp. 
* Lưu ý: Cán bộ phụ trách tuyển sinh cần hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng nhập Hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tsdc.haiphong.edu.vn và nhập đầy đủ, chính xác thông tin của trẻ vào Phiếu thông tin học sinh ( gửi hướng dẫn tới phụ huynh trên trang thông tin, trang Website của nhà trường). 
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: (Kèm theo phụ lục 1a):
- Dự kiến số lượng tuyển sinh: Số liệu trẻ tính đến hết tháng 12/2020.
- Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi tuyển sinh: 328 cháu.
Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ:     82 cháu;
      + Trẻ mẫu giáo: 246 cháu;
      + Trẻ 5 tuổi: 86 cháu
- Tổng số trẻ đã đi học năm học 2021 – 2022:  209 cháu.

Trong đó:  + Trẻ Nhà trẻ:  0 cháu (Sinh năm 2020);



       + Trẻ 3 tuổi: 50 cháu (Sinh năm 2019);



       + Trẻ 4 tuổi: 73 cháu (Sinh năm 2018);



       + Trẻ 5 tuổi: 86 cháu (Sinh năm 2017).

- Chỉ tiêu tuyển sinh mới năm học 2022 - 2023: Tổng số 77 cháu.


Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ: 50 cháu (Sinh năm 2020);
      + Trẻ 3 tuổi:   10 cháu (Sinh năm 2019);
      + Trẻ 4 tuổi:   17 cháu (Sinh năm 2018);
      + Trẻ 5 tuổi:   0 cháu (Sinh năm 2017).
* Dự kiến tổng số trẻ sau tuyển sinh: 286 cháu - 10 lớp.
Trong đó: - Trẻ 5 tuổi: 86 cháu chia thành  03 lớp - Bình quân: 28,7 trẻ/lớp
      - Trẻ 4 tuổi: 90 cháu chia thành   03 lớp - Bình quân: 30 trẻ/lớp
      - Trẻ 3 tuổi: 60 cháu chia thành   02 lớp: Bình quân: 30  trẻ/lớp
      - Trẻ nhà trẻ: 50 cháu chia thành 02 lớp: Bình quân: 25 trẻ/lớp
6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19:

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn của huyện Cát Hải và của thị trấn Cát Hải, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2022-2023, nếu vẫn còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của trường cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND Huyện và Phòng GDĐT Cát Hải, UBND thị trấn Cát Hải. Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường thực hiện tốt việc tuyên truyền về tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh tình trạng để người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin minh bạch, rõ ràng trên Website của nhà trường, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
I. Phân công trách nhiệm: 
1. Đối với Ban giám hiệu:
- Chủ động phối hợp với UBND thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường để báo cáo PGD&ĐT. UBND Thị trấn. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GDĐT tổ chức.
- Thông báo công khai việc phân tuyến tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh và giao chỉ tiêu số lượng cho từng nhóm lớp trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị nộp HS nhập học cho học sinh trực tiếp tại trường. Thực hiện nghiêm túc quy định tại TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thồng GD quốc dân (Công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
- Dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh gửi về PGD để tham mưu UBND 

huyện ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về công tác tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non năm học 2022 - 2023.

- Lập danh sách trẻ 6 tuổi toàn trường để thực hiện công tác bàn giao học sinh cho trường Tiểu học trước ngày 30/6/2022 tại văn phòng nhà trường, lập Biên bản bàn giao cho trường Tiểu học và lưu giữ biên bản bàn giao.
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng trang thiết bị cho các lớp chuẩn bị công tác tuyển sinh. Cán bộ phụ trách tuyển sinh thực hiện theo Công văn số 2447/UBND-PGDĐT,ngày 20/6/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống tuyển sinh đầu cấp ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Cát Hải (tại mục 2 )
- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập để đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Bố trí bộ phận thường trực để hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của CMHS nếu cần.
- Căn cứ vào kết quả số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, căn cứ vào thực tế điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp Hội đồng giáo viên nhằm thông qua Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường, giúp CB,GV,NV nắm được và thực hiện cho tốt kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.
- Kiểm tra công tác tuyển sinh.
- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
- Tham mưu với UBND thị trấn, Ban dân số thị trấn để tổ chức điều tra số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp, phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động trẻ đến trường với tỷ lệ đạt theo chỉ tiêu.
- Nghiên cứu để phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp sao cho phù hợp với tình hình thực tế, năng lực, hoàn cảnh của từng người.
- Kết thúc tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm lập danh sách trẻ đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến để báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND thị trấn và PGD&ĐT.
HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH:
Nhà trường lập 1 bộ lưu tại trường gồm:
- Văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh

- Quyết định giao chỉ tiêu các lớp mầm non của UBND huyện

- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                   

 
- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa trường mầm non và trường tiểu học
  - Kế hoạch tuyển sinh của trường 
  - Báo các nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Phòng GD&ĐT)


- Biên bản xét tuyển.


- Danh sách dự tuyển được triết xuất từ phần mềm.

- Danh sách học sinh được xét tuyển được triết xuất từ phần mềm.

  - Báo cáo thực hiện công tác tuyển sinh (mẫu của PGD& ĐT).

  - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có).
2. Đối với GV - NV và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh: 
Tham gia công tác điều tra phổ cập trẻ trên địa bàn được phân công, thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
Cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…. Trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và sổ hộ khẩu”. Đặc biệt là hồ sơ của trẻ 5 tuổi, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ sau này.
* Lưu ý: Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Trong suốt thời gian tuyển sinh tuyệt đối giáo viên không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ đóng góp bất kỳ một khoản tiền nào.

- Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2022 - 2023 và thuận tiện cho theo dõi phổ cập, nhà trường yêu cầu giáo viên đã được phân công trong công tác điều tra phổ cập và tuyển sinh trẻ hoàn tất các loại hồ sơ (kèm theo tất cả những giấy tờ liên quan) cho học sinh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trẻ năm học 2022 - 2023.
II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Ngày 13/6/2022 gửi tờ trình thành lập hội đồng tuyển sinh về PGD&ĐT.

- Ngày 22/6/2022 nhận  QĐ thành lập Hội đồng tuyển sinh trên hệ thống quanr lý văn bản.
- Ngày 23/6/2022 nhận QĐ giao chỉ tiêu tuyển sinh trên hệ thống quản lý văn bản.

- Nộp kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 về phòng GD&ĐT trước ngày 25/6/2022;
- Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 05/7/2022 thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến theo công văn Công văn số 2447/UBND-PGDĐT, ngày 20/6/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống tuyển sinh đầu cấp ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Cát Hải.
- Từ ngày 06/7/2022 đến 08/7/2022 thử nghiệm tuyển sinh trực tiếp theo Công văn số 2447/UBND-PGDĐT, ngày 20/6/2022 của UBND huyện.
- Ngày 09/7/2022 báo cáo về Phòng GD&ĐT tạo đợt tuyển sinh thử nghiệm.
- Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (Qua mạng về PGD&ĐT), làm tờ trình đề nghị PGD duyệt và xin chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh .
- Xét tuyển bổ sung (nếu thiếu).
- Nộp báo cáo kết quả chính thức công tác tuyển sinh về PGD&ĐT cấp học mầm non.
- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ của trường mầm non thị trấn Cát Hải năm học 2022 - 2023. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Cát  để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra./.
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- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- UBNDTT Cát Hải ( để b/c);
- CB,GV,NV MNTTCH (để t/h);

- Lưu VT, HSTS./.
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